GIẢI BÀI TẬP LỚP 5: BÀI 2 TRANG 156 SÁCH GIÁO KHOA

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

1 giờ 5 phút = ...phút

3 phút 40 giây = ...giây

2 ngày 2 giờ = ...giờ

b) 28 tháng = ...năm....tháng

144 phút = ...giờ...phút

150 giây = ...phút...giây

54 giờ = ...ngày...giờ

c) 60 phút = ...giờ

30 phút = ...giờ = 0,...giờ

45 phút = ...giờ = 0,...giờ

6 phút = ...giờ =...0,...giờ

15 phút = ...giờ = 0,...giờ

12 phút = ...giờ = 0,...giờ

1 giờ 30 phút = ...giờ

3 giờ 15 phút = ...giờ

90 phút = ...giờ

2 giờ 12 phút = ...giờ

d) 60 giây = ...phút

30 giây = ...phút = 0,...phút

90 giây = ...phút

2 phút 45 giây = ....phút

1 phút 30 giây = ...phút

1 phút 6 giây = ...phút

Đáp án
a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

1 giờ 5 phút = 65 phút

3 phút 40 giây = 220 giây

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

144 phút = 2 giờ 24 phút

150 giây = 2 phút 30 giây

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

30 phút = giờ = 0,05 giờ

45 phút = giờ = 0,75 giờ

6 phút = giờ = 0,1giờ

15 phút = giờ = 0,25 giờ

12 phút = giờ = 0,2 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

3 giờ 15 phút = giờ

90 phút = 1,5 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

30 giây = 0,5 phút

90 giây = 1,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,5 phút
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